TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
TỔ LỊCH SỬ
BÀI 14:   CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM. 
°
1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc:
a. Cơ sở hình thành:
· Kinh tế:  Đầu thiên niên kỷ I TCN đến thế kỷ I SCN, cư dân Đông Sơn đã biết sử dụng công cụ đồng thau phổ biến và bắt đầu có công cụ bằng sắt (văn hoá Đông Sơn), khai phá được vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, sông Mã, sông Cả.
       +   Nông nghiệp: trồng la nước, dùng cày với sức kéo của trâu bò khá phát triển. Kết hợp với sn bắn, chăn nuôi, đánh cá và làm nghề thủ công.
       +    Có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp.
· Xã hội: Thời Phùng Nguyên bắt đầu phân hóa giàu nghèo, thời Đông Sơn mức độ phân hóa phổ biến hơn. Các công xã thị tộc giải thể,thay vào đó là công xã nông thôn và gia đình phụ hệ.
  Sự chuyển biến XH – KT, đòi hỏi cấp thiết phải có các hoạt động trị thủy phục vụ nơng nghiệp, quản lý xã hội và chống ngoại xâm  sự ra đời sớm Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.
b. Tổ chức nhà nước Văn Lang – Âu Lạc còn rất đơn giản, sơ khai.
· Đứng đầu nhà nước Văn Lang (thế kỷ VII – III TCN): Vua Hùng
· Đứng đầu nhà nước Âu Lạc (thế kỷ III – II TCN): Vua Thục An Dương Vương.
· Giúp việc cho vua có các Lạc hầu, Lạc tướng. Cả nước chia làm 15 bộ do Lạc tướng đứng đầu. Dýới bộ l các làng xã do Bồ Chính (già làng) cai quản.
· Kinh đô nước Văn Lang: Vn Lang (Bạch Hạc thuộc Việt Trì – Phú Thọ ngày nay).
· Kinh đô nước Âu Lạc: Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội).
· Nhà nước Âu Lạc có bước phát triển cao hơn Nhà nước Văn Lang: 
+ Lãnh thổ mở rộng, tổ chức bộ máy nhà nước chặt chẽ hơn.
+ Có quân đội mạnh, vũ khí tốt, thành Cổ Loa kiên cố, vững chắc.
c. Xã hội Văn Lang – Âu Lạc có 3 tầng lớp: Vua – Quý tộc; dân tự do; nô tì.
d. Đời sống vật chất – tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc: 
*Đời sống vật chất: 
- Ăn gạo tẻ, nếp, thịt cá, rau . . .  
- Mặc: Nữ mặc áo váy, Nam đóng khố.
- Ở: Nhà sàn 
*Đời sống tinh thần:
- Sùng bái tự nhiên, thờ cúng tổ tiên, các anh hùng dân tộc, những người có công.
- Tổ chức cưới xin, ma chay, lễ hội.
- Có tập quán nhuộm răng đen, ăn trầu, xăm mình, dùng đồ trang sức.
 Đời sống vật chất tinh thần của người Việt cổ khá phong phú, hoà nhập với tự nhiên.
2. Quốc gia cổ Chăm Pa:
· Địa bàn: Trên cơ sở văn hoá Sa Huỳnh gồm khu vực miền Trung và Nam Trung bộ, cuối thế kỷ II Khu Liên thành lập quốc gia cổ Lâm Ấp, đến thế kỷ VI đổi thành Chăm Pa.
· Tình hình Chăm Pa từ thế kỷ II – X: 
*Kinh tế: 
+Chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa nước, sử dụng công cụ sắt và sức kéo của trâu bò. 
+Thủ công nghiệp: dệt, làm đồ trang sức, vũ khí, đóng gạch và xây dựng; kỷ thuật xây tháp đạt trình độ cao.
+ Nghề khai thác lâm, thổ sản khá phát triển.
*Chính trị xã hội:
+ Theo chế độ quân chủ (vua nắm mọi quyền hành). Giúp việc cho vua l Tể tướng và Ðại thần.
+ Chia nước ra làm 4 châu, dưới châu có huyện, làng.
+ Kinh đô: ban đầu ở Sinhapura (Trà Kiệu)  Inðrapura (Đồng Dương-Quảng Nam)  Vigiaya (Chà Bàn-Bình Định).
+ Xã hội gồm các tầng lớp: Vua, quý tộc, dân tự do, nông dân lệ thuộc, nô lệ.
*Văn hoá:
+ Thế kỷ IV có chữ viết từ chữ Phạn (Ấn Độ).
+ Tôn giáo: Hindu + Phật giáo
+ Ở nhà sàn, ăn trầu cau, hoả táng người chết.
 Champa phát triển từ thế kỷ X – XV, sau đó suy thoái và hội nhập với Đại Việt.
3. Quốc gia cổ Phù Nam:
· Quá trình thành lập:
           Khoảng 1500 – 2000 năm, trên cơ sở văn hoá Óc Eo (An Giang) thuộc châu thổ đồng bằng sông Cửu Long hình thành quốc gia cổ Phù Nam (TK I), phát triển thịnh vượng (TK III – V) đến cuối TK VI suy yếu bị Chân Lạp thôn tính. 
· Tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội:
+ Kinh tế: sản xuất nông nghiệp kết hợp thủ công nghiệp, đánh cá, buôn bán.Ngoại thương đường biển phát triển.
+ Văn hoá: Ở nhà sàn, theo đạo Hindu và phật giáo. Nghệ thuật ca múa nhạc phát triển.
+ Xã hội: Phân hoá sự giàu nghèo. Bao gồm các tầng lớp Quý tộc, bình dân, nô lệ.


BÀI 15:   THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH 
GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X). 
°

I. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến kinh tế, văn hóa, xã hội ở Việt Na
1. Chế độ cai trị:
a. Tổ chức bộ máy cai trị:
· Các triều đại PK phương Bắc, từ nhà Triệu, Hán, Tuỳ, Đường, đều chia nước ta thành các quận, châu. Sau khi lật đổ chính quyền của Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị đến cấp huyện.
· Mục đích là sáp nhập đất Âu Lạc cũ vào bản đồ Trung Quốc.
b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hoá về văn hoá:
· Về kinh tế:
· Thực hiện chính sách bóc lột và cống nạp nặng nề.
· Cướp ruộng đất, thực hiện chính sách đồn điền. Nắm độc quyền muối và sắt.
· Quan lại đô hộ tham ô, ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu.
 Mục ðích: Nhằm duy trì sự nghèo nàn và lạc hậu để dễ bề thống trị, sai khiến, hạn chế sự chống đối của nhân dân ta.
· Về văn hoá:
· Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ Nho.
· Bắt dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán.
· Đưa người Hán vào sinh sống cùng người Việt.
 Nhằm mục đích thực hiện âm mưu đồng hoá dân tộc VN.
· Chính quyền đô hộ còn áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.
2. Những chuyển biến xã hội (Hướng dẫn HS tự học)
a. Kinh tế:
· Trong nông nghiệp: Công cụ sắt được sử dụng phổ biến. Công cuộc khai hoang được đẩy mạnh. Công trình thuỷ lợi được xây dựng. Nhờ thế, năng suất lúa tăng hơn trước.
· Thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể:
· Nghề cũ phát triển hơn : rèn sắt, khai thác vàng bạc, làm đồ trang sức.
· Một số nghề mới xuất hiện như làm giấy, làm thuỷ tinh. 
· Đường giao thông thuỷ bộ giữa các vùng, quận hình thành.
b. Về văn hoá xã hội:
· Về văn hoá: 
· Một mặt ta tiếp nhận và “Việt hoá” những yếu tố tích cực của văn hoá Trung Quốc thời Hán – Đường như: ngôn ngữ, văn tự.
· Mặt khác, nhân dân ta vẫn giữ được phong tục tập quán: nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giày, tôn trọng phụ nữ . . . 
 Nhân dân ta không bị đồng hoá.
· Về xã hội:  Mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền đô hộ phương Bắc ngày càng gay gắt Làng xóm trở thành nơi xuất phát các cuộc đấu tranh giành độc lập.


